
STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thứcNgôn ngữ GVHD Số điện thoại
1 DH46FNC03 Lê Đặng Hà An 24/01/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
2 DH46FNC03 Đoàn Thị Kim Anh 23/05/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
3 DH46FNC01 Huỳnh Dương Tú Anh 04/04/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
4 DH46FNC03 Phạm Nguyễn Phương Anh 26/02/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Phạm Dương Phương Thảo 0908432069
5 DH46FNC02 Phan Phạm Phương Anh 28/12/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
6 DH46FNC01 Trần Đức Anh 28/05/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
7 DH46FNC02 Trương Ngọc Minh Anh 10/11/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
8 DH46FNC01 Nguyễn Quốc Bảo 01/05/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Đinh Thị Thu Hồng 0903361870
9 DH46FNC01 Lê Kim Bình 22/10/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936

10 DH46FNC03 Trần Trọng Bình 17/12/2002 CLC TCDN HKDN EN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
11 DH46FNC03 Nguyễn Yến Long Châu 15/09/2002 CLC TCDN HKDN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
12 DH46FNC02 Hồ Ngọc Linh Chi 24/04/2002 CLC TCDN HKDN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
13 DH46FNC01 Nguyễn Quỳnh Chi 11/11/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
14 DH46FNC01 Đoàn Phương Cúc 19/10/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
15 DH46FNC02 Kha Nguyễn Trọng Đức 09/05/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
16 DH46FNC03 Lê Hồng Minh Duy 05/01/2002 CLC TCDN HKDN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
17 DH46FNC01 Nguyễn Hà Mỹ Duyên 24/05/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
18 DH46FNC02 Nguyễn Đức Trung Hiếu 20/04/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
19 DH46FNC01 Nguyễn Minh Hiếu 29/05/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
20 DH46FNC03 Nguyễn Trung Hiếu 15/05/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
21 DH46FNC03 Nguyễn Quí Hòa 26/09/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
22 DH46FNC03 Phạm Công Hoàng 23/03/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
23 DH46FNC02 Lê Gia Huấn 13/04/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
24 DH46FNC02 Đinh Nguyễn Quỳnh Hương 24/11/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
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25 DH46FNC02 Huỳnh Trần Bảo Hương 04/07/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
26 DH46FNC02 Lê Thiên Hương 22/07/2002 CLC TCDN HKDN EN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
27 DH46FNC03 Nguyễn Thái Quang Huy 18/12/2002 CLC TCDN HKDN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
28 DH46FNC01 Đỗ Nguyên Khang 15/03/2002 CLC TCDN HKDN EN TS. Đinh Thị Thu Hồng 0903361870
29 DH46FNC02 Nguyễn Duy Khang 03/08/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
30 DH46FNC03 Lê Thị Ngọc Khánh 09/11/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
31 DH46FNC01 Lê Phúc Khoa 05/03/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
32 DH46FNC02 Lê Vũ Châu Khoa 13/05/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
33 DH46FNC03 Lương Bảo Thanh Khoa 19/05/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
34 DH46FNC02 Mai Ngọc Đăng Khôi 12/07/2002 CLC TCDN HKDN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
35 DH46FNC01 Lý Ngọc Lam 05/10/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
36 DH46FNC01 Tạ Phương Liên 29/07/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
37 DH46FNC03 Hoàng Thị Phương Linh 08/06/2001 CLC TCDN KLTN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
38 DH46FNC02 Mai Hoàng Ái Linh 25/02/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
39 DH46FNC02 Nguyễn Khánh Linh 21/01/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
40 DH46FNC01 Trần Quốc Lộc 19/04/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
41 DH46FNC02 Phan Hoàng Long 13/09/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
42 DH46FNC02 Đinh Phạm Yến Ly 15/07/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
43 DH46FNC03 Trần Nguyễn Trà Lý 26/11/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
44 DH46FNC02 Nguyễn Xuân Quỳnh Mai 29/11/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
45 DH46FNC03 Trần Minh Tuyết Mai 30/11/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
46 DH46FNC02 Trương Hiểu Mẫn 13/10/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
47 DH46FNC02 Lê Minh 01/04/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Phạm Dương Phương Thảo 0908432069
48 DH46FNC01 Nguyễn Hữu Hoài Nam 05/04/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
49 DH46FNC01 Dương Thảo Ngân 27/01/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
50 DH46FNC02 Phạm Nguyễn Kim Ngân 12/12/2002 CLC TCDN HKDN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
51 DH46FNC01 Võ Văn Hữu Nghĩa 05/11/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
52 DH46FNC03 Huỳnh Nhật Bảo Ngọc 01/08/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
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53 DH46FNC03 Nguyễn Bích Ngọc 02/08/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
54 DH46FNC01 Nguyễn Thy Bảo Ngọc 19/10/2002 CLC TCDN HKDN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
55 DH46FNC03 Tô Thị Bích Ngọc 08/04/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Đinh Thị Thu Hồng 0903361870
56 DH46FNC02 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 13/06/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
57 DH46FNC01 Tô Lý Khánh Nguyên 20/11/2002 CLC TCDN HKDN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
58 DH46FNC02 Phạm Như Nguyệt 16/11/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
59 DH46FNC02 Châu Lê Hoài Nhã 11/12/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
60 DH46FNC03 Lê Quang Minh Nhật 16/06/2002 CLC TCDN HKDN EN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
61 DH46FNC01 Trần Dinh Như 06/06/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
62 DH46FNC02 Đào Thị Hồng Nhung 16/11/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
63 DH46FNC01 Nguyễn Tấn Pháp 19/06/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
64 DH46FNC03 Lâm Nhựt Phi 14/02/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
65 DH46FNC01 Huỳnh Quang Phú 18/10/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
66 DH46FNC03 Đặng Dương Xuân Phương 15/10/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
67 DH46FNC03 Nguyễn Minh Quân 24/01/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
68 DH46FNC03 Phan Minh Quân 22/01/2002 CLC TCDN HKDN EN TS. Phạm Dương Phương Thảo 0908432069
69 DH46FNC01 Phan Nguyễn Anh Quân 15/11/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
70 DH46FNC03 Phan Thị Tú Quyên 13/10/2002 CLC TCDN HKDN EN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
71 DH46FNC03 Nguyễn Như Quỳnh 24/11/2002 CLC TCDN HKDN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
72 DH46FNC03 Lương Thái Sơn 16/01/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
73 DH46FNC02 Nguyễn Hoàng Minh Sơn 01/09/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
74 DH46FNC01 Phạm Cát Sơn 12/09/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
75 DH46FNC01 Nguyễn Thị Kim Thanh 03/12/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
76 DH46FNC01 Trần Thị Kim Thanh 03/09/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
77 DH46FNC02 Võ Thị Phương Thảo 30/06/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
78 DH46FNC03 Lê Minh Thiện 01/01/2002 CLC TCDN HKDN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
79 DH46FNC02 Hoàng Đoàn Anh Thư 22/12/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
80 DH46FNC03 Nguyễn Ngọc Minh Thư 01/10/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695



STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thứcNgôn ngữ GVHD Số điện thoại
81 DH46FNC01 Nguyễn Hồ Xuân Trà 23/03/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
82 DH46FNC01 Phan Nguyễn Ngọc Trân 15/09/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
83 DH46FNC03 Nguyễn Thu Trang 31/10/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
84 DH46FNC02 Phạm Thu Trang 15/09/2002 CLC TCDN KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
85 DH46FNC02 Lê Hoàng Cẩm Tú 17/01/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
86 DH46FNC01 Vũ Nhật Uyên 29/08/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
87 DH46FNC01 Nguyễn Thúy Vi 12/05/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
88 DH46FNC01 Doãn Ngọc Vy 14/01/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Đinh Thị Thu Hồng 0903361870
89 DH46FNC01 Nguyễn Thanh Thảo Vy 03/09/2002 CLC TCDN KLTN EN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
90 DH46FNC01 Phan Tường Vy 05/06/2002 CLC TCDN KLTN EN TS. Đinh Thị Thu Hồng 0903361870


